BO TAI CHIiNH CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
] —_ DPoc lap - Tw do - Hanh phuc
Sé: 45 /2007/TT-BTC

Ha Nbi, ngay 07 thang 5 nam 2007

3 THONG TU ,
Hwéng dén thwe hién thué suét thué nhap khau wu dai dac biét

Can cr Luat thué xuét khdu, thué nhap khau sé 45/2005/QH11 ngay 14 thang 6 nam
2005; Nghi dinh s0 149/2005/ND-CP ngay 08 thang 12 nam 2005 cda Chinh pha quy dinh chi tiét
thi hanh Luat thué xuat khau, thué nhap khau;

Can ctr Nghi dinh sb 154/2005/ND-CP ngay 15 thang 12 nam 2005 cua Chinh pha quy
dinh chi tiét mét s6 dieu cta Luat Hai quan veé tha tuc hai quan, kiém tra, giam sat hai quan;

Can ct Nghij dinh sé 77/2003/NB-CP ngay 01 thang 7 nam 2003 cta Chinh phu quy dinh
chlrc nang, nhiém vu, quyén han va co cau té chirc ctia Bo Tai chinh;

B& Tai chinh huwéng dan thuc hién thué suét thué nhap khau wu dai dic biét nhu sau:
I. Pham vi, diéu kién va nguyén tac ap dung.
1. Pham vi ap dung:

Hang hoa nhap khdu co xuat x& tr nwdc, nhdm nwdc hodc vung lanh thé thwe hién wu
dai dac biét vé thué nhap khau véi Viét Nam (sau day viét tét la nwédc co thod thuan wu dai ddc
biét v&i Viét Nam) theo thé ché khu vuc thwong mai tw do, lién minh thué quan hoac dé tao
thuan loi cho giao lwu thwong mai bién gidi va trudng hop wu dai dac biét khac (sau day viét tat
la hiép dinh thwong mai).

2. Piéu kién ap dung:

2.1- Hang hoa nhap khau dé dwoc ap dung mirc thué suét thué nhap khau wu dai dac biét
phai dap (ng du cac dieu kién quy dinh cu thé tai tteng Quyét dinh ve viéc ban hanh Biéu thué
nhap khau wu dai dac biét dé thwc hién hiép dinh thwong mai do B6 trwdng Bo Tai chinh ban
hanh.

2.2- Hang héa tir khu phi thué quan (k& c& hang gia cdng) nhap khau vao thj trudng trong
nwéc dwoc ap dung mire thué suét wu dai dac biét do Bo trwdng BO Tai chinh ban hanh phai
thda man cac diéu kién :

(i) Thudc Biéu thué nhap khau wu dai dac biét twong (rng do B trwdng Bé Tai chinh ban
hanh.

(i)Thod man yéu cau vé xuat x& hang hoa, dwoc xac nhan bang gidy chirng nhan xuét x
hang ho4d, theo quy dinh cia B6 Thwong mai.

2.3- Hang hoa nhap [(héu c6 tdng gia tri 16 hang (FOB) khong vuot qua 200 USD khong
phai cé gidy chirng nhan xuat x&r hang hoa (sau day viét tat 1a C/O wu dai dac biét).
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3. Nguyén tac ap dung.

3.1- Thué suét thué nhap khau wu dai d3c biét ap dung cho mot mét hang dwoc xac dinh
theo mot quyét dinh ctia Bo trwdng Bo Tai chinh (gdm ca cac quyét dinh stra ddi, bé sung néu
c6) ban hanh biéu thué nhap wu dai dac biét dé thwc hién hiép dinh thwong mai, hwéng dan tai
théng tw nay va quy dinh hién hanh khac co6 lién quan.

3.2- Trwdng hop mirc thué suét thué nhap khau wu dai (MFN) ctia mdt mét hang quy dinh
tai Biéu thué nhap khau wu dai thdp hon so v&i mirc thué suat wu dai dic biét quy dinh tai biéu
thué nhap khdu wu dai dic biét cda Viét Nam cho ttrng hiép dinh thwong mai do B6 trwdng Bo
Tai chinh quyét dinh ban hanh thi m&rc thué suét thué nhap khau ap dung cho mat hang nay sé
la mirc thué suat MFN.

~ 3.3-Thué suét wu dai dac biét ap dung doi voi cac chi tiét, linh kién roi dong bé nhap khau
dé lap rap san pham co khi, dién, dién t&r dwoc thwe hién nhw sau:

Céc chi tiét (cum chi tiét), linh kién (cum linh kién) réi ddng bd cé C/O wu dai dac biét duwoc
ap dung mirc thué sudt wu dai dac biét ciia mat hang nguyén chiéc néu thod man cac diéu kién
vé ap dung mirc thué suét wu dai dac biét quy dinh tai Muc | clia Théng tw nay. Céc chi tiét, linh
kién ré&i con lai khéng cé C/O wu dai déc biét ap dung mire thué suit MFN hodc thué suét théng
thwérng ciia mat hang nguyén chiéc.

) Doanh Qghiép phai xuat trinh mét hodc nhiéu hoa don thwo’ng mai riéng biét cho cac ch,i
tiet (cum chi tiét), linh kién (cum linh kién) c6 C/O wu dai dac biét dé de nghi ap dung mdrc thué
suat wu dai dac biét.

Viéc ap dung murc thué suat wu dai dac biét duoc thuc hién tai thoi diém tinh thué theo
quy dinh cua cua phap luat vé thué xuat khau, thué nhap khau. Tha tuc quyét toan thué nhap
khau v&i co quan Hai quan duwoc thwe hién theo quy dinh hién hanh.

Nguyén tac phan loai linh kién roi dong bo va khong dong bo dugc thue hién theo quy dinh
cla phap luat hién hanh vé phan loai hang hoa xuat khau, nhap khau va phap luat hién hanh
khac c¢o lién quan.

3.4- Thué suét wu dai d&c biét 4p dung cho hang hoa gia cong trong khu phi thué quan
nhap khau vao thj tredng trong nwéc la mire thué suat wu dai dac biét cua Viét Nam dbi véi mat
hang gia cdng nhap khiu dwoc quy dinh trong biéu thué nhap khau wu dai dac biét do Bo trudng
B Tai chinh ban hanh theo tirng hiép dinh thwong mai.

3.5- Trwong hop nguwdi khai hai quan chwa ndp duwgc C/O wu dai dic biét tai thoi diém
dang ky t& khai hai quan hang hoa nhap khdu nhwng hang hoa nhap khau thod man cac diéu
kién khac quy dinh tai Muc | cia Théng tw nay, thi tam tinh thué theo mirc thué suat MFN. Khi
ngwoi khai hai quan ndp bd sung C/O wu dai dac biét hop 1& theo quy dinh tai muc Il ctia Théng
tw nay thi co quan hai quan tinh lai thué theo mdc thué suét wu dai dac biét twong rng theo
dung quy dinh.

3.6- Hang hoa nhap khau co C/O dwoc dong ddu “FOR CUMULATION PURPOSES
ONLY” khéng dwoc ap dung mirc thué suat wu dai dac biét.

. 3.7- Trwong hop hoa don thwong mai do bén thtr ba kh()nnghéi la dbi tac ky ké,t hop
dong thwong mai phat hanh thi hang hoa nhap khau vao Viét Nam van dugc ap dung thué suat
wu dai dac biét néu dap trng du cac dieu kién quy dinh tai khoan 2 muc | Thong tw nay.

WWW.Viipip.com



Il. Xuét xir, gidy chirng nhan xuat x&r hang hoa.

1. Cac quy téc dé hang hoa dwoc cong nhan la co Xuat xt tir nwoc co thoa thuan wu dai
dac biét voi Viet Nam dugc quy dinh tai quy ché cap giay chirng nhan xuat x& hang hoa do Bo
trwdng B6 Thwong mai quyét dinh ban hanh theo tirng hiép dinh thwong mai.

2. Gidy chirng nhan xuat x& phai c6 chir ky va con du phu hop véi mau chir ky va con
d4u dwoc co quan c6 thdm quyén cdp C/O cla cac nwdc cd thod thuan wu dai ddc biét véi Viet
Nam cap. Danh sach cac co quan c6 thAm quyén cip C/O clia cac nuwéc cé thod thuan wu dai
d&c biét véi Viet Nam dwoc quy dinh tai cac Quyét dinh ban hanh biéu thué nhap khau wu dai
dac biét cho tirng hiép dinh thwong mai ctia B6 trwwdng B6 Tai chinh.

3. Khi nguwéi khai hai quan xuét trinh C/O giap lwng do nwéc thanh vién trung gian cép va
hang hoa dap &ng quy dinh tai muc | Théng tw nay thi dwoc hwéng thué suét wu dai d&c biét. Co
quan hai quan thuc hién kiém tra C/O giap lung theo quy trinh kiém tra xuét x(r do Téng cuc
trwdng Tdng cuc Hai quan ban hanh.

4. C/O cho hang hoa cua khu phi thué quan nhap khau vao thi trwo’ng trong nwéc phai co
ch ky va con d4u phu ho’p VO mau ch¥ ky va con d4u chinh thirc clia co' quan c6 thAm quyén
dwoc Bé Thwong mai uy quyén cip C/O.

5. Quy dinh vé viéc ndp C/O:

5.1- Thoi diém ndp C/O cho co quan Hai quan la thoi diém dang ky t& khai hai quan hang
héa nhap khau. C/O ndp cho co quan Hai quan bao gom 01 ban chinh (original) va phai con gia
tri hiéu lwc tai thdi diém ndp. Thoi han gia tri hiéu lwe cia C/O la 06 thang ké tir ngay cap.

5.2- Trwdng hop chwa ndp dwgc C/O tai thoi diém déng ky t& khai hai quan, néu cé ly do
chinh dang va nguwdi khai hai quan cé van ban dé nghj dwoc cham ndp C/O wu dai dac biét, cam
két ndp C/O dung trong thdi han cho phép thi Chi cuc trudng Hai quan quyét dinh gia han thoi
gian noép C/O trong thdi han khéng quéa 30 ngay ké tir ngay dang ky t& khai hai quan.

Trwdng hop ngwoi khai hai quan ndp C/O qua thdi han 30 ngay da dwoc cho phép cham
ndp, néu C/O codn hiéu lyc va phu hop véi bd chirng tir, véi két qua kiém tra thwe té hang hoa
(trong trwdng hop hang hoa phai kiém tra thwc té) thi co quan hai quan van chap nhan va ap
dung thué sudt wu dai d&c biét cho 16 hang nhap khau, ddng thoi t6 chirc thwe hién cac bién
phap sau dbi véi dbi twong vi pham:

a) X phat vi pham hanh chinh vé& hanh vi cham nép C/O qua théi han cho phép cham
ndp theo quy dinh tai Nghi dinh xt phat vi pham hanh chinh vé Hai quan.

b) Pwa vao danh sach doanh nghiép khéng chip hanh tét phap luat hai quan.

c) Kiém tra sau théng quan chat ché cac 16 hang nhap khau cé C/O wu dai dic biét.

d) Khéng chap nhan cho doanh nghiép nép chirng tir bao lanh thué dbi véi cac 16 hang
hwéng wu dai d&c biét, phai nép thué ngay.

6. Trong trwdng hop cé sw nghi ngd vé tinh trung thwe va chinh xac cta C/O thi co quan
Hai quan x ly theo trinh ty sau:

6.1- Dinh chi viéc ap dung mirc thué suat wu dai dac biét va tam thu theo mirc thué suat
MFN néu hang hoa da diéu kién ap dung thué suat MFN; trwong hop khong da diéu kién ap
dung thué suat MFN thi ap dung thué suat thong thudng.
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6.2- Yéu cau kiém tra lai C/O:

- Co quan Hai quan dwa ra nhirng diém nghi ngd vé tinh trung thwc va chinh xac ctia C/O
dé yéu cau nguwdi nhap khiu cung cép thém tai liéu (néu co), chirng minh hang hoa thuc sw co
xuét x&r t nwdc o thod thuan wu dai dac biét voi Viet Nam; hoac :

- D& nghj co quan c6 thdm quyén cip gidy chirng nhan xuét x& clia nwdc xuat khau xac
nhan (Tong cuc Hai quan sé tién hanh xac minh trén co' s& bao céo ctia Cuc Hai quan céc tinh,
thanh phd).

- Téng cuc Hai quan cr doan kiém tra dén nwéc xuat khdu dé xac minh tinh xac thwe cta
C/O.

Khi c6 da tai liéu chirng minh dung 1a hang c6 xuét x& tr nwdc coé thod thuan wu dai dac
biét v&i Viét Nam, co quan Hai quan c6 trach nhiém tién hanh cac tha tuc thoai tra lai cho nguoi
nhap khau khodn chénh léch gitra sb tién thué tam thu theo mirc thué suit MFN ho&c thué suét
théng thuwong va sé tién thué tinh theo mirc thué suét wu dai dac biét.

Trong thoi gian chd két qua kiém tra lai, van tiép tuc thwe hién cac tha tuc dé gidi phéng
hang theo cac quy dinh nhap khau théng thudng.

Quy trinh va tha tuc yéu cau kiém tra lai dwoc thwe hién theo quy dinh lién quan tai quy
ché cép gidy chirng nhan xuét x&» do Bd trwudng B6 Thwong mai quyét dinh ban hanh theo tirng
hiép dinh thwong mai.

Thoi han xem xét, chap nhan C/O khéng quéa 365 ngay ké tr ngay C/O dwoc ndp cho co
quan Hai quan hodc ké tlr ngay co' quan hai quan nghi ngd cé sw gian lan vi pham vé xuét x&
hang hoa.

Ill. Khai hai quan, Kiém tra hai quan.
1. Nguyén tac chung:

1.1- Khai hai quan, kiém tra hai quan 60| véi hang nhap khau ap dung thué suét wu dai dac biét
phal tuan tha cac quy dinh hién hanh vé thi tuc hai quan, kiém tra giam sat hai quan, quy trinh
kiém tra xuat x& hang hoa nhap khau hién hanh va cac quy dinh tai thong tw nay.

1.2- Hang hoa thuoc ddi twong ap dung théng tw nay chiu sw kiém tra hai quan theo cac quy dinh
clia Tong cuc Hai quan.

1.3- Chi cuc Hai quan phai bd tri cbng chirc hai quan c6 du trinh d6 nang lyc lam tha tuc hai
quan hang nhap khau ap dung thue suat wu dai dac biét & tirng khau ti€p nhén to khai hai quan,
kiém hoa, tinh thué, phuc tap ho so hai quan.

2. Khai hai quan

2.1- Nguoi khai hai quan c6 trach nhiém khai day du, chinh xac, ré rang cac tiéu chi quy dinh tai
to khai hai quan; tw xac dinh thué suat thué nhap kh~éu wu dai dac bjét, hpéc dé nghi cong chirc
hai quan~du10’c giao nhiém vy dam nhan hwéng dan ap dung thué suat thué wu dai dac biét
huwéng dan triwde khi tién hanh khai hai quan.

2.2- Khi khai thué suat thué nhap khau ap dung, nguoi khai hai quan phai khai ré thué suat wu
dai dac biét ap dung theo quyét dinh nao ctaa B6 trwdng B Tai chinh.

2.3- Nguoi khai hai quan phai chuan bj h6 so, gidy to' chirng minh hang hoa du diéu kién ap
dung thué suat thué wu dai dac biét nhw C/O, tai liéu chirng minh van chuyéen thang...

3. Kiém tra hai quan
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Kiém tra hai quan déi v&i hang hoa dwoc ap dung mirc thué suat thué nhap khau wu dai
dac biét dwoc thwe hién theo cac quy dinh tai Thdng tw nay, Quyét dinh vé viéc ban hanh Biéu
thué nhap khdu wu dai dac biét cha Viét Nam dé thuc hién Hiép dinh thwong mai ty do ctia Bo
Tai chinh, quy trinh kiém tra xuat x& hang hoa do Téng cuc trwdng Téng cuc Hai quan ban hanh
va cac van ban phap luat khac cé lién quan.

IV. Cac quy dinh khac :

1. Cac quy dinh vé can c tinh thué, ché dd thu ndp thué, ché dd mién, giam thué, ché do
hoan thué, truy thu thué, khiéu nai, x& Iy vi pham va cac quy dinh khac thwc hién theo cac quy
dinh cha Luat thué xuét khau, thué nhap khau, Luat quan ly thué, Luat Hai quan va cac van ban
hwéng dan hién hanh.

2. Trwdng hop co thay dbi dbi véi nhivng mat hang trong cac van ban phap ly cia cac
nwéc cé thoa thuan wu dai déc biét vai Viet Nam ban hanh dé thwe hién diéu wéc qubc té lién
quan ho&c do nhirng ly do khac lam thay dbi, anh hwédng dén quyén dwoc ap dung mirc thué
suat wu dai dac biét cta Viét Nam, Bo Tai chinh sé c6 hwédng dan phu hop véi tirng trwdong hop
cu the.

V. T6 chirc thwe hién :

Thong tw nay cé hiéu lwc thi hanh sau 15 ngay ké tir ngay dang Céng bao va ap dung cho
cac to khai hai quan hang héa nhap khau déng ky véi co quan Hai quan ké tir ngay Thong tw co
hiéu lwc thi hanh; bai bd théng tw s6 14/2006/TT-BTC ngay 28/02/2006 cia Bd Tai chinh hwéng
dan thuwc hién thué suét thué nhap khau wu dai déc biét ctia Viét Nam dé thwe hién Hiép dinh vé
Chwong trinh wu dai thué quan cé hiéu lwc chung (CEPT) ctia cac nwéc ASEAN; Théng tw sb
16/2004/TT-BTC ngay 10/3/2004 cta B6 Tai chinh huwéng dan thwc hién Nghi dinh sb
99/2004/ND-CP ngay 25/2/2004 cta Chinh pht v& ban hanh Danh muc hang hoa va thué suét
thué nhap khau cla Viét Nam dé thuc hién Chwong trinh thu hoach sém theo Hiép dinh khung
vé hop tac kinh t& toan dién ASEAN — Trung Quéc; Théng tw sb 52/2006/TT-BTC ngay
12/06/2006 ctia Bd Tai chinh huwéng dan thuwe hién thué suét thué nhap khdu wu dai d&c biét cia
Viéet Nam dé thwc hién Hiép dinh thwong mai hang hod ASEAN-Trung Québc; Quyét dinh sb
35/2006/QP-BTC ngay 12/6/2006 cGa B6 Tai chinh vé viéc ban hanh Danh muc hang hoa va
thué suét thué nhap khau wu dai d&c biét cia Viét Nam cho ndm 2006 dé thyc hién Hiép dinh
thwong mai hang hoa ASEAN-Trung Quéc.

Nhirng quy dinh khac vé huéng dan thué suét thué nhap khdu wu dai dic biét trwdc day
tréi v&i quy dinh tai Théng tw nay déu bai bé.

Trong qua trinh thwc hién néu co khé khan, vudng mac, dé nghj phan anh kip thoi dé Bo
Tai chinh cé hwéng dan bo sung cho phu hop./.
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Noi nhéan:

- Tha twéng va cac Phé Thu twéng Chinh
phu;

- Van phong TW Bang;

- Van phong Qubc hai;

- Van phong Chu tich nwérc;

- Vién kiém sat NDTC, Toa an NDTC;

- Cac B9, co quan ngang B0, co quan
thudc Chinh phu;

- S& Tai chinh cac tinh, thanh phd truc
thudc TW;

- Cuc Hai quan tinh, thanh phé, lién tinh;

- Cuc Thué céc tinh, thanh phd trwc thudc
TW;

- Cuc kiém tra van ban-Bd Tw phap;

- Kiém toan Nha nuéc;

- Céng bao;

- Website Chinh pha, Website B6 Tai
chinh;

- Lwu: VT, TCHQ .

KT. BO TRUONG
THU TRUONG

Trwong Chi Trung
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		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

─────────────────

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2007

 





 

 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 

_____________

 

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

 

          Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

 

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

 

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt như sau:

 

          I. Phạm vi, điều kiện và nguyên tắc áp dụng.

 

1. Phạm vi áp dụng: 

 

Hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu với Việt Nam (sau đây viết tắt là nước có thoả thuận ưu đãi đặc biệt với Việt Nam) theo thể chế khu vực thương mại tự do, liên minh thuế quan hoặc để tạo thuận lợi cho giao lưu thương mại biên giới và trường hợp ưu đãi đặc biệt khác (sau đây viết tắt là hiệp định thương mại).

 

2. Điều kiện áp dụng: 

 

2.1- Hàng hóa nhập khẩu để được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định cụ thể tại từng Quyết định về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện hiệp định thương mại do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

 

2.2- Hàng hóa từ khu phi thuế quan (kể cả hàng gia công) nhập khẩu vào thị trường trong nước được áp dụng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành phải thỏa mãn các điều kiện :

(i) Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt tương ứng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

(ii)Thoả mãn yêu cầu về xuất xứ hàng hoá, được xác nhận bằng giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá, theo quy định của Bộ Thương mại.

 

2.3- Hàng hoá nhập khẩu có tổng giá trị lô hàng (FOB) không vượt quá 200 USD không phải có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (sau đây viết tắt là C/O ưu đãi đặc biệt).

 

3. Nguyên tắc áp dụng.

 

3.1-  Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt áp dụng cho một mặt hàng được xác định theo một quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính (gồm cả các quyết định sửa đổi, bổ sung nếu có) ban hành biểu thuế nhập ưu đãi đặc biệt để thực hiện hiệp định thương mại, hướng dẫn tại thông tư này và quy định hiện hành khác có liên quan.

 

3.2- Trường hợp mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) của một mặt hàng quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thấp hơn so với mức thuế suất ưu đãi đặc biệt quy định tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam cho từng hiệp định thương mại do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định ban hành thì mức thuế suất thuế nhập khẩu áp dụng cho mặt hàng này sẽ là mức thuế suất MFN.

 

          3.3- Thuế suất ưu đãi đặc biệt áp dụng đối với các chi tiết, linh kiện rời đồng bộ nhập khẩu để lắp ráp sản phẩm cơ khí, điện, điện tử được thực hiện như sau:

          

          Các chi tiết (cụm chi tiết), linh kiện (cụm linh kiện) rời đồng bộ có C/O ưu đãi đặc biệt được áp dụng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt của mặt hàng nguyên chiếc nếu thoả mãn các điều kiện về áp dụng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt quy định tại Mục I của Thông tư này. Các chi tiết, linh kiện rời còn lại không có C/O ưu đãi đặc biệt áp dụng mức thuế suất MFN hoặc thuế suất thông thường của mặt hàng nguyên chiếc.

          

          Doanh nghiệp phải xuất trình một hoặc nhiều hoá đơn thương mại riêng biệt cho các chi tiết (cụm chi tiết), linh kiện (cụm linh kiện) có C/O ưu đãi đặc biệt để đề nghị áp dụng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt.

 

          Việc áp dụng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt được thực hiện tại thời điểm tính thuế theo quy định của của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Thủ tục quyết toán thuế nhập khẩu với cơ quan Hải quan được thực hiện theo quy định hiện hành.

 

          Nguyên tắc phân loại linh kiện rời đồng bộ và không đồng bộ được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và pháp luật hiện hành khác có liên quan. 

 

3.4- Thuế suất ưu đãi đặc biệt áp dụng cho hàng hoá gia công trong khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước là mức thuế suất ưu đãi đặc biệt  của Việt Nam đối với mặt hàng gia công nhập khẩu được quy định trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành theo từng hiệp định thương mại.

 

3.5- Trường hợp người khai hải quan chưa nộp được C/O ưu đãi đặc biệt tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu nhưng hàng hoá nhập khẩu thoả mãn các điều kiện khác quy định tại Mục I của Thông tư này, thì tạm tính thuế theo mức thuế suất MFN. Khi người khai hải quan nộp bổ sung C/O ưu đãi đặc biệt hợp lệ theo quy định tại mục II của Thông tư này thì cơ quan hải quan tính lại thuế theo mức thuế suất ưu đãi đặc biệt tương ứng theo đúng quy định.

 

3.6- Hàng hoá nhập khẩu có C/O được đóng dấu “FOR CUMULATION PURPOSES ONLY” không được áp dụng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt.

 

3.7- Trường hợp hoá đơn thương mại do bên thứ ba không phải là đối tác ký kết hợp đồng thương mại phát hành thì hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam vẫn được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 2 mục I Thông tư này.

 

II. Xuất xứ, giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá. 

 

1. Các quy tắc để hàng hoá được công nhận là có xuất xứ từ nước có thoả thuận ưu đãi đặc biệt với Việt Nam được quy định tại quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá do Bộ trưởng Bộ Thương mại quyết định ban hành theo từng hiệp định thương mại.

 

2. Giấy chứng nhận xuất xứ phải có chữ ký và con dấu phù hợp với mẫu chữ ký và con dấu được cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của các nước có thoả thuận ưu đãi đặc biệt với Việt Nam cấp. Danh sách các cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của các nước có thoả thuận ưu đãi đặc biệt với Việt Nam được quy định tại các Quyết định ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt cho từng hiệp định thương mại của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

3. Khi người khai hải quan xuất trình C/O giáp lưng do nước thành viên trung gian cấp và hàng hoá đáp ứng quy định tại mục I Thông tư này thì được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt. Cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra C/O giáp lưng theo quy trình kiểm tra xuất xứ do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành.

          

4. C/O cho hàng hoá của khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước phải có chữ ký và con dấu phù hợp với mẫu chữ ký và con dấu chính thức của cơ quan có thẩm quyền được Bộ Thương mại uỷ quyền cấp C/O.

 

5. Quy định về việc nộp C/O:

 

5.1- Thời điểm nộp C/O cho cơ quan Hải quan là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu. C/O nộp cho cơ quan Hải quan bao gồm 01 bản chính (original) và phải còn giá trị hiệu lực tại thời điểm nộp. Thời hạn giá trị hiệu lực của C/O là 06 tháng kể từ ngày cấp. 

 

5.2- Trường hợp chưa nộp được C/O tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, nếu có lý do chính đáng và người khai hải quan có văn bản đề nghị được chậm nộp C/O ưu đãi đặc biệt, cam kết nộp C/O đúng trong thời hạn cho phép thì Chi cục trưởng Hải quan quyết định gia hạn thời gian nộp C/O trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.

Trường hợp người khai hải quan nộp C/O quá thời hạn 30 ngày đã được cho phép chậm nộp, nếu C/O còn hiệu lực và phù hợp với bộ chứng từ, với kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá (trong trường hợp hàng hoá phải kiểm tra thực tế) thì cơ quan hải quan vẫn chấp nhận và áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt cho lô hàng nhập khẩu, đồng thời tổ chức thực hiện các biện pháp sau đối với đối tượng vi phạm:

a) Xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chậm nộp C/O quá thời hạn cho phép chậm nộp theo quy định tại Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về Hải quan.

b) Đưa vào danh sách doanh nghiệp không chấp hành tốt pháp luật hải quan. 

c) Kiểm tra sau thông quan chặt chẽ các lô hàng nhập khẩu có C/O ưu đãi đặc biệt.

d) Không chấp nhận cho doanh nghiệp nộp chứng từ bảo lãnh thuế đối với các lô hàng hưởng ưu đãi đặc biệt, phải nộp thuế ngay.

 

 

6. Trong trường hợp có sự nghi ngờ về tính trung thực và chính xác của C/O thì cơ quan Hải quan xử lý theo trình tự sau:

 

          6.1- Đình chỉ việc áp dụng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt và tạm thu theo mức thuế suất MFN nếu hàng hoá đủ điều kiện áp dụng thuế suất MFN; trường hợp không đủ điều kiện áp dụng thuế suất MFN thì áp dụng thuế suất thông thường.

 

6.2- Yêu cầu kiểm tra lại C/O:

- Cơ quan Hải quan đưa ra những điểm nghi ngờ về tính trung thực và chính xác của C/O để yêu cầu người nhập khẩu cung cấp thêm tài liệu (nếu có), chứng minh hàng hoá thực sự có xuất xứ từ nước có thoả thuận ưu đãi đặc biệt với Việt Nam; hoặc :

- Đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận xuất xứ của nước xuất khẩu xác nhận (Tổng cục Hải quan sẽ tiến hành xác minh trên cơ sở báo cáo của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố).

- Tổng cục Hải quan cử đoàn kiểm tra đến nước xuất khẩu để xác minh tính xác thực của C/O.

Khi có đủ tài liệu chứng minh đúng là hàng có xuất xứ từ nước có thoả thuận ưu đãi đặc biệt với Việt Nam, cơ quan Hải quan có trách nhiệm tiến hành các thủ tục thoái trả lại cho người nhập khẩu khoản chênh lệch giữa số tiền thuế tạm thu theo mức thuế suất MFN hoặc thuế suất thông thường và số tiền thuế tính theo mức thuế suất ưu đãi đặc biệt.

Trong thời gian chờ kết quả kiểm tra lại, vẫn tiếp tục thực hiện các thủ tục để giải phóng hàng theo các quy định nhập khẩu thông thường.

Quy trình và thủ tục yêu cầu kiểm tra lại được thực hiện theo quy định liên quan tại quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ do Bộ trưởng Bộ Thương mại quyết định ban hành theo từng hiệp định thương mại.   

Thời hạn xem xét, chấp nhận C/O không quá 365 ngày kể từ ngày C/O được nộp cho cơ quan Hải quan hoặc kể từ ngày cơ quan hải quan nghi ngờ có sự gian lận vi phạm về xuất xứ hàng hoá. 

 

III. Khai hải quan, Kiểm tra hải quan.

1. Nguyên tắc chung: 

 

1.1- Khai hải quan, kiểm tra hải quan đối với hàng nhập khẩu áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt phải tuân thủ các quy định hiện hành về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, quy trình kiểm tra xuất xứ hàng hoá nhập khẩu hiện hành và các quy định tại thông tư này.

 

1.2- Hàng hoá thuộc đối tượng áp dụng thông tư này chịu sự kiểm tra hải quan theo các quy định của Tổng cục Hải quan.

 

1.3- Chi cục Hải quan phải bố trí công chức hải quan có đủ trình độ năng lực làm thủ tục hải quan hàng nhập khẩu áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt ở từng khâu tiếp nhận tờ khai hải quan, kiểm hoá, tính thuế, phúc tập hồ sơ hải quan.

 

2. Khai hải quan

          

2.1- Người khai hải quan có trách nhiệm khai đầy đủ, chính xác, rõ ràng các tiêu chí quy định tại tờ khai hải quan; tự xác định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, hoặc đề nghị công chức hải quan được giao nhiệm vụ đảm nhận hướng dẫn áp dụng thuế suất thuế ưu đãi đặc biệt hướng dẫn trước khi tiến hành khai hải quan.

 

2.2- Khi khai thuế suất thuế nhập khẩu áp dụng, người khai hải quan phải khai rõ thuế suất ưu đãi đặc biệt áp dụng theo quyết định nào của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

2.3- Người khai hải quan phải chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ chứng minh hàng hoá đủ điều kiện áp dụng thuế suất thuế ưu đãi đặc biệt như C/O, tài liệu chứng minh vận chuyển thẳng...

 

3. Kiểm tra hải quan  

 

Kiểm tra hải quan đối với hàng hoá được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt được thực hiện theo các quy định tại Thông tư này, Quyết định về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại tự do của Bộ Tài chính, quy trình kiểm tra xuất xứ hàng hoá do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

 

IV. Các quy định khác :

 

1. Các quy định về căn cứ tính thuế, chế độ thu nộp thuế, chế độ miễn, giảm thuế, chế độ hoàn thuế, truy thu thuế, khiếu nại, xử lý vi phạm và các quy định khác thực hiện theo các quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật quản lý thuế, Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

 

2. Trường hợp có thay đổi đối với những mặt hàng trong các văn bản pháp lý của các nước có thoả thuận ưu đãi đặc biệt với Việt Nam ban hành để thực hiện điểu ước quốc tế liên quan hoặc do những lý do khác làm thay đổi, ảnh hưởng đến quyền được áp dụng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt của Việt Nam,  Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

 

 

 

V. Tổ chức thực hiện : 

 

          Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng cho các tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành; bãi bỏ thông tư số 14/2006/TT-BTC ngày 28/02/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN; Thông tư số 16/2004/TT-BTC ngày 10/3/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 99/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 của Chính phủ về ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu của Việt Nam để thực hiện Chương trình thu hoạch sớm theo Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN – Trung Quốc; Thông tư số 52/2006/TT-BTC ngày 12/06/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN-Trung Quốc; Quyết định số 35/2006/QĐ-BTC ngày 12/6/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam cho năm 2006 để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN-Trung Quốc.

          Những quy định khác về hướng dẫn thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt trước đây trái với quy định tại Thông tư này đều bãi bỏ.

 

          Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời để Bộ Tài chính có hướng dẫn bổ sung cho phù hợp./.

 

 

 

		 

Nơi nhận:

- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng TW Đảng;

- Văn phòng  Quốc hội;

- Văn phòng  Chủ tịch nước;

- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án  NDTC;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cục Hải quan tỉnh, thành phố, liên tỉnh;  

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;                                                                                                 

- Cục kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Công báo;

- Website Chính phủ, Website Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, TCHQ .

		 

		KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

Trương Chí Trung
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